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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TÂY NINH 

TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 80/2023/DS-ST 

Ngày: 31/7/2023 

V/v  r n     p  ợp đồng  

vay tài sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà  rần   ị Lin  P i.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông P ạm Hoàng Vin ; 

2. Ông  rần   n P át 

- Thư ký phiên toà: Ông P ạm Hồng  âm –   ư ký Toà án nhân dân thành 

p ố  ây Nin , tỉn   ây Nin . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Ngọ  N iên - Kiểm sát viên.    

Ngày 31 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở  oà án n ân dân t àn  p ố Tây Ninh, 

tỉn   ây Nin  xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số 32/2023/TLST- DS 

ngày 08 tháng 02 năm 2023 về “ r n     p  ợp đồng v y tài sản” t eo Quyết định 

đư  vụ án r  xét xử số 72/2023/QĐXXST- DS ngày 27 tháng 6 năm 2023, giữ   á  

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Nguyễn   ị Y, sin  năm 1986; Vắng mặt,  ó đơn xin vắng 

mặt. 

Đị    ỉ: K u p ố 2, t ị tr n CT,  uyện CT, tỉn   ây Nin . 

2. Bị đơn: Lý   ị Bé U, sin  năm 1981 và  n  Lâm Quốc B, sin  năm 

1979; Vắng mặt. 

Đị    ỉ: Số 116 đường 38 ĐBP, khu p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, 

tỉn   ây Nin . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

chị Nguyễn Thị Y trình bày: 

C ị Y và anh B,   ị U  ó mối qu n  ệ quen biết. Ngày 16/01/2020 DL   ị Y 

cho anh B,   ị Bé U v y 50.000.000 đồng, có gởi lại 02 gi y tờ xe biển số 70B1-

327.06 và 70E1-271.85 để làm tin. Anh B,   ị Bé U mượn 50.000.000 đồng  ó viết 
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và ký gi y n ận nợ ngày 16/01/2020,  n  B  ó ký tên,   ị Bé U viết và ký tên 

trong gi y n ận nợ. 

Nội dung t ỏ  t uận t eo gi y n ận nợ anh B,   ị Bé U mượn  ủ    ị Y 

50.000.000 đồng, lãi su t t ỏ  t uận 2%/t áng   ỉ t ỏ  t uận miệng k ông g i vào 

gi y nợ, t ời  ạn v y từ ngày 16/01/2020 và 16/7/2020 sẽ t  n  toán. 

K oảng t áng 01/2021 DL Anh B,   ị Bé U trả đượ  28.000.000 đồng, 

Trong đó 25.000.000 đồng tiền gố  và 3.000.000 đồng tiền lãi đến n y k ông trả 

đượ  k oản tiền nào. 

N y   ị Y yêu  ầu  n  B và   ị Bé U trả 25.000.000 đồng tiền gố  và tiền 

lãi 10%/năm từ ngày 01/02/2021 DL đến ngày xét xử. 

Quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên tò  bị đơn anh Lâm Quốc B và   ị 

Lý   ị Bé U đã đượ   ò  án t ông báo về việ  t ụ lý vụ án, đượ  triệu tập  ợp lệ 

để làm việ , t ông báo về p iên  ọp kiểm tr  việ  gi o nộp, tiếp  ận công khai 

  ứng  ứ và  ò  giải  ũng n ư tại p iên tò  t eo đúng quy địn   ủ  p áp luật 

n ưng  n ,   ị k ông đến  ò  án để làm việ  và  ũng k ông  ó văn bản trìn  bày 

ý kiến  ủ  mìn  đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn.  

- Đại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố  ây Nin  p át biểu ý kiến về 

việ  tuân t eo p áp luật tố tụng và việ  giải quyết vụ án:  

Về tố tụng:   ẩm p án t ụ lý vụ án, t u t ập   ứng  ứ,   uẩn bị xét xử và 

quyết địn  đư  vụ án r  xét xử đều bảo đảm đúng quy địn  về t ời  ạn, nội dung, 

t ẩm quyền  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự; Hội đồng xét xử,   ư ký p iên tò  t ự  

 iện đúng trìn  tự, t ủ tụ  đối với p iên tò  dân sự. N ững người t  m gi  tố tụng 

đều t ự   iện đúng quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn ,    p  àn  tốt Nội qui p iên tò .  

Về việc giải quyết vụ án: Căn  ứ Điều 463, Điều 468, Điều 470  ủ  Bộ luật 

dân sự và Ng ị quyết 326. Đề ng ị Hội đồng xét xử    p n ận yêu  ầu  ủ    ị 

Nguyễn   ị Y. Buộ  anh Lâm Quốc B,   ị Lý   ị Bé U có ng ĩ  vụ trả   o   ị 

Nguyễn   ị Y số tiền nợ gố  25.000.000 đồng và tiền lãi t eo quy địn  p áp luật. 

C ị Nguyễn   ị Y trả lại   o  n  B,   ị Bé U 02 Gi y   ứng n ận đăng ký xe biển 

số 70B1-327.06 và 70E1-271.85. Các đương sự p ải   ịu tiền án p í,   i p í tố 

tụng t eo quy địn  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên toà, ý kiến của Đại diện viện kiểm sát, lời trình bày của đương sự, Hội đồng 

xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

C ị Nguyễn   ị Y  ó đơn yêu  ầu giải quyết vắng mặt, anh B và   ị Bé U 

đã đượ  triệu tập  ợp lệ lần t ứ   i n ưng vắng mặt k ông  ó lý do, nên việ  xét 

xử vắng mặt  á  đương sự là p ù  ợp t eo quy địn  tại Điều 227, Điều 228 Bộ luật 

tố tụng Dân sự. 
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[2] Nội dung vụ án: 

[2.1] Xét   ứng  ứ k ởi kiện nguyên đơn  ung   p là “Gi y n ận nợ” ngày 

16/01/2020 DL dương lị  , t ể  iện anh Lâm Quốc B và   ị Lý   ị Bé U có vay 

 ủ    ị Nguyễn   ị Y số tiền 50.000.000 đồng; t ời  ạn đến ngày 16/7/2020 

dương lị  , lãi su t t ỏ  t uận miệng là 2%; gi y   o mượn tiền có   ữ ký và   ữ 

viết  ủ   n  B và   ị Bé U. 

Quá trìn  giải quyết vụ án anh B,   ị Bé U k ông đến  ò  án k ông  ó lời 

trình bày,   ị Y yêu  ầu giám địn    ữ ký và   ữ viết  ọ tên  ủ  anh B,   ị Bé U 

trong “Gi y n ận nợ” ngày 16/01/2020. 

 ại Kết luận giám địn  số 665/KL-KHTS ngày 25/6/2023  ủ  P òng kỹ 

t uật  ìn  sự Công  n tỉn   ây Nin  kết luận: C ữ ký và   ữ viết  ọ tên Lâm 

Quốc B dưới mụ  “Người n ận nợ” so với mẫu so sán  lá  ùng một người viết và 

ký r ;   ữ viết trong p ần nội dung và   ữ ký,   ữ viết  ọ tên   ị Lý   ị Bé U 

dưới mụ  “người n ận nợ” với  á  mẫu so sán  là do một người viết và ký r . 

Anh B, và   ị Bé U  ó v y tiền n ưng k ông t  n  toán t eo t ỏ  t uận nên 

đã vi p ạm ng ĩ  vụ và xâm p ạm trự  tiếp đến quyền và lợi í    ợp p áp  ủ    ị 

Y. C ị Y t ừ  n ận k oảng đầu năm 2021 bị đơn  ó trả   o   ị 25.000.000 đồng 

tiền gố  và 3.000.000 đồng tiền lãi nên Hội đồng xét1 xử g i n ận. 

 ừ n ững p ân tí   trên,  ó đủ  ơ sở buộ   n  B,   ị Bé U có ng ĩ  vụ trả 

cho chị Y số tiền nợ gố   òn lại 25.000.000 đồng. 

 [2.2] Về lãi su t: 

 Đây  ợp đồng v y không  ó t ỏ  t uận,   ị Y yêu  ầu tín  10%/năm trên 

số tiền nợ gố  25.000.000 đồng từ ngày 01/02/2021 DL đến ngày xét xử là  ó  ơ 

sở. 

 iền lãi  ủ  số tiền 25.000.000 đồng từ ngày 01/02/2021 dương lị   đến 

ngày xét xử ngày 31/7/2023 DL là: 10%/năm x 25.000.000 đồng x 02 năm 6 t áng 

= 6.041.600 đồng. 

[2.3]  ổng  ộng tiền gố  và tiền lãi anh B,   ị Bé U  ó ng ĩ  vụ trả   o   ị 

Y là 31.041.600 đồng. 

[3] C ị Nguyễn   ị Y có ng ĩ  vụ trả   o   ị Lý   ị Bé U 02 (hai) bản 

chín  Gi y   ứng n ận đăng ký xe mô tô, xe máy số 046881 biển số đăng ký 

70B1-327.06 và Gi y   ứng n ận đăng ký xe mô tô, xe máy số 066059 biển số 

đăng ký 70E1-271.85 đứng tên Lý   ị Bé U. 

[4] Về   i p í tố tụng: An  B,   ị Bé U  ó ng ĩ  vụ trả   o   ị Y 3.000.000 

đồng   i p í tố tụng. 

[5] Xét đề ng ị  ủ  Viện kiểm sát là p ù  ợp với tìn  tiết và nội dung  ủ  vụ 

án nên Hội đồng xét xử    p n ận. 

[6] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Anh B,   ị Bé U p ải   ịu 1.552.000 đồng án 

phí. C ị Nguyễn   ị Y k ông p ải   ịu án p í; 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Điều 463, 468 và Điều 470 Bộ luật dân sự; 

Căn  ứ Điều 26 Ng ị quyết  326/2016/UB VQH ngày 30 t áng 12 năm 2016 

 ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội qui địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý 

và sử dụng án p í và lệ p í  ò  án; 

 uyên xử: 

1. C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị Nguyễn   ị Y về “ r n     p  ợp 

đồng v y tài sản” đối với anh Lâm Quốc B,   ị Lý   ị Bé U. 

Buộ  anh Lâm Quốc B,   ị Lý   ị Bé U có ng ĩ  vụ trả   o   ị Nguyễn 

  ị Y số tiền 31.041.600 (B  mươi bốn triệu, k ông trăm bốn mươi  mốt ng ìn, 

sáu trăm) đồng.  rong đó tiền gố  là 25.000.000 đồng, tiền lãi là 6.041.600 đồng. 

Kể từ ngày   ị Nguyễn   ị Y  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án, nếu anh Lâm 

Quốc B,   ị Lý   ị Bé U k ông   ịu trả số tiền nêu trên, t ì  àng t áng  òn p ải 

trả   o   ị Nguyễn   ị Y số tiền lãi đối với số tiền   ậm trả tương ứng với t ời 

gi n   ậm trả t eo quy địn  tại K oản 2 Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự. 

2. C ị Nguyễn   ị Y có ng ĩ  vụ trả   o   ị Lý   ị Bé U 02 (hai) bản   ính 

Gi y   ứng n ận đăng ký xe mô tô, xe máy số 046881 biển số đăng ký 70B1-

327.06 và Gi y   ứng n ận đăng ký xe mô tô, xe máy số 066059 biển số đăng ký 

70E1-271.85 đứng tên Lý   ị Bé U. 

3. Về   i p í tố tụng: Anh B,   ị Bé U  ó ng ĩ  vụ trả   o   ị Y 3.000.000 

(B  triệu) đồng   i p í tố tụng. 

4. Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

Anh Lâm Quốc B,   ị Lý   ị Bé U p ải   ịu 1.552.000 (Một triệu năm 

trăm năm mươi   i ng ìn) đồng án p í dân sự sơ t ẩm. 

C ị Nguyễn   ị Y k ông p ải   ịu án p í,  oàn trả   o   ị Y 625.000 (Sáu 

trăm   i mươi lăm ng ìn) đồng tiền án p í đã nộp theo biên lai thu số 0001739 

ngày 07 tháng 02 năm 2023  ủ  C i  ụ  t i  àn  án dân sự t àn  p ố  ây Nin , 

tỉn   ây Ninh.  

5. Đương sự  ó mặt tại p iên tò  đượ  quyền k áng  áo Bản án lên Tòa án 

n ân dân tỉn   ây Nin  trong  ạn 15 ngày tín  từ ngày tiếp t eo ngày tuyên án. 

Đương sự vắng mặt đượ  quyền k áng  áo bản án trong  ạn 15 ngày tín  từ ngày 

n ận đượ  Bản án  oặ  Bản án đượ  niêm yết  ợp lệ. 

6. Trong trường  ợp Bản án, Quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại 

Điều 2 Luật t i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i 

 àn  án dân sự  ó quyền t oả t uận t i  àn , quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện 

t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật 

t i  àn  án dân sự, t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 

Luật t i  àn  án dân sự. 
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Nơi nhận: 
-  AND tỉn   N;                                                      

- VKSND t àn  p ố  ây Nin ;                                       

- C i  ụ   HADS  p Tây Ninh; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ; 

- Lưu tập án./.     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Linh Phi 

 


